
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

Số:        /UBND-THKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày     tháng      năm 2022 

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp giáo dục” năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 351/TTr-ĐHHĐ 

ngày 04/7/2022 của Trường Đại học Hồng Đức và Công văn số 1534/SNV-

TĐKT ngày 19/7/2022 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc đề nghị xét tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022. 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo 

dục; xét tiêu chuẩn đạt được của các cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” năm 2022 cho 43 cá nhân thuộc Trường Đại học Hồng Đức 

(có danh sách kèm theo). 

Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Trường Đại học Hồng Đức; 

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  

ĐỀ NGHỊ  XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-THKH ngày       tháng  7  năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 
Năm công tác trong 

ngành Giáo dục 
Kỷ luật 

1 Nguyễn Văn Toàn Trưởng khoa Khoa Giáo dục thể chất 24 năm 7 tháng Không  

2 Trịnh Văn Bắc Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục thể chất 24 năm 7 tháng Không  

3 Phạm Văn Đàn Phó Trưởng BM Khoa Giáo dục thể chất 23 năm 7 tháng Không  

4 Bùi Thị Hiền Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất 28 năm 9 tháng Không  

5 Nguyễn Duy Hùng Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất 20 năm 5 tháng Không  

6 Lê Thị Thu Hà Trưởng khoa Khoa Tâm lý giáo dục 29 năm 4 tháng Không  

7 Nguyễn Thị Hà Lan Phó Trưởng khoa Khoa Tâm lý giáo dục 25 năm 7 tháng Không  

8 Dương Thị Thoan Phó Trưởng khoa Khoa Tâm lý giáo dục 26 năm 6 tháng Không  

9 Nguyễn Thị Thanh Trưởng BM Khoa Tâm lý giáo dục 26 năm 6 tháng Không  

10 Cao Thị Cúc Phó Trưởng BM Khoa Tâm lý giáo dục 27 năm 7 tháng Không  

11 Đỗ Thị Hồng Hạnh Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục 26 năm 5 tháng Không  

12 Nguyễn Phương Lan Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục 25 năm 5 tháng Không  

13 Nguyễn Thị Minh Hiền Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục 24 năm 8 tháng Không  

14 Nguyễn Thị Thảo Trưởng BM Khoa Khoa học Tự nhiên 21 năm 9 tháng Không  

15 Mai Ngọc Anh Trưởng BM Khoa Khoa học Tự nhiên 32 năm 10 tháng Không  

16 Lê Thị Huyền Phó Trưởng BM Khoa Khoa học Tự nhiên 25 năm Không  

17 Vũ Hồng Nam Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 26 năm 7 tháng Không  

18 Hoàng Thị Hương Thủy Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 23 năm 8 tháng Không  

19 Nguyễn Thị Kim Liên Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 26 năm 7 tháng Không  

20 Hoàng Diệu Hồng Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 23 năm 8 tháng Không  
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 
Năm công tác trong 

ngành Giáo dục 
Kỷ luật 

21 Hà Thị Phương Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 22 năm 7 tháng Không  

22 Nguyễn Thị Lan Anh Trợ lý CTHSSV Khoa Khoa học Tự nhiên 25 năm 5 tháng Không  

23 Trịnh Thị Huấn Trưởng BM Khoa Khoa học Tự nhiên 23 năm Không  

24 Nguyễn Thị Hường Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên 21 năm 8 tháng Không  

25 Mai Thị Quý Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị - Luật 31 năm 3 tháng Không  

26 Nguyễn Văn Thụ Trưởng BM Khoa Lý luận chính trị - Luật 25 năm 5 tháng Không  

27 Nguyễn Thị Chinh Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật 25 năm 4 tháng Không  

28 Lê Thị Hoài Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật 26 năm 9 tháng Không  

29 Mai Thị Lan Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật 27 năm 5 tháng Không  

30 Lê Thị Thắm Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật 25 năm 4 tháng Không  

31 Trịnh Thị Thơm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý KHCN và Hợp tác quốc tế 29 năm 9 tháng Không  

32 Hồ Thị Dung Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non 27 năm Không  

33 Trịnh Thị Lan Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non 30 năm Không  

34 Nguyễn Thị Lan   Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non 24 năm   Không  

35 Trần Thị Thanh Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non 24 năm Không  

36 Nguyễn Ngọc Quy Nguyên PGĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh 23 năm 11 tháng Không  

37 Nguyễn Hữu Thắng Giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh 20 năm 02 tháng Không  

38 Bùi Thị Huyền Phó Trưởng khoa Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp 21 năm 8 tháng Không  

39 Đậu Bá Thìn Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo 20 năm 6 tháng Không  

40 Nguyễn Thị Quyết Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 23 năm 7 tháng Không  

41 Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 22 năm 4 tháng Không  

42 Lê Thị Hạnh Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí 24 năm 7 tháng Không  

43 Nguyễn Thị Dung Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 30 năm Không 
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